
DANH MỤC
(Kèm theo Công văn số:           /QĐ-BVĐKT ngày            tháng  8 năm 2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh)

STT Danh mục Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan
về kỹ thuật

Đơn vị
tính

Số
lượng/khối

lượng

Quy cách
đóng gói Cơ sở sản xuất Nước sản xuất

I. Hóa chất sử dụng cho máy định danh và làm kháng sinh đồ

1 Aryclone Anti A Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và
trong ống nghiệm.

Lọ 180  Lọ 10ml Tulip Diagnostics
(P) Ltd.

Cộng hòa Ấn
Độ

2 Aryclone Anti B Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và
trong ống nghiệm.

Lọ 180  Lọ 10ml Tulip Diagnostics
(P) Ltd.

Cộng hòa Ấn
Độ

3 Rhofinal Anti D
(IgG+IgM)

Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ Rh trên lam kính và
trong ống nghiệm, xét nghiệm định tính kháng nguyên Du của hệ
Rh trong ống nghiệm.

Lọ 60  Lọ 10ml Tulip Diagnostics
(P) Ltd.

Cộng hòa Ấn
Độ

4 Eryclone Antu
Human Glubolin

Xét nghiệm định tính hòa hợp miễn dịch phát máu, Coombs trực
tiếp, sàng lọc, định danh kháng thể bất thường, định tính kháng
nguyên Du của hệ Rh trong ống nghiệm.

Lọ 40  Lọ 10ml Tulip Diagnostics
(P) Ltd.

Cộng hòa Ấn
Độ

5 Eryclone Anti-A,B Xét nghiệm định tính định nhóm máu hệ ABO trên lam kính và
trong ống nghiệm.

Lọ 30  Lọ 10ml Tulip Diagnostics
(P) Ltd.

Cộng hòa Ấn
Độ

Tổng cộng: 05 mặt hàng
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